
1 H24.166-250828-0709 NGUYỄN HỮU MÍCH 28/08/2025 07:59:16 29/08/2025 07:59:16 28/08/2025 09:36:24 Nhận trực tiếp

2 H24.166-250828-0761 HOÀNG THỊ TÂM 28/08/2025 08:02:04 29/08/2025 08:02:04 28/08/2025 09:37:15 Nhận trực tiếp

3 H24.166-250828-0810 TRẦN VĂN DUỆ 28/08/2025 08:04:27 29/08/2025 08:04:27 28/08/2025 09:38:11 Nhận trực tiếp

4 H24.166-250828-0969 ĐOÀN THÀNH AN 28/08/2025 08:12:04 29/08/2025 08:12:04 28/08/2025 09:39:12 Nhận trực tiếp

5 H24.166-250828-1376 MAI TRỌNG QUÂN 28/08/2025 08:37:00 29/08/2025 08:37:00 28/08/2025 09:40:36 Nhận trực tiếp

6 H24.166-250828-2006 PHẠM THỊ TỨ 28/08/2025 09:20:45 29/08/2025 09:20:45 28/08/2025 10:39:19 Nhận trực tiếp

7 H24.166-250828-2271 MAI THỊ BIỂN 28/08/2025 09:35:57 29/08/2025 09:35:57 28/08/2025 10:41:21 Nhận trực tiếp

8 H24.166-250828-2488 Bùi Thị Dương 28/08/2025 09:48:30 04/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:08:57 Nhận trực tiếp

9 H24.166-250828-3036 Nguyen Thi Bac 28/08/2025 10:09:39 29/08/2025 10:09:39 28/08/2025 14:50:44 Nhận trực tiếp

10 H24.166-250828-3168 BÙI VĂN QUYẾT 28/08/2025 10:12:02 29/08/2025 10:12:02 28/08/2025 10:43:18 Nhận trực tiếp

11 H24.166-250828-3523 ĐỖ HOÀNG NHƯ QUỲNH 28/08/2025 10:24:55 29/08/2025 10:24:55 28/08/2025 10:45:39 Nhận trực tiếp

12 H24.166-250828-3741 Mai Thị Thùy 28/08/2025 10:34:36 04/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:09:19 Nhận trực tiếp

13 H24.166-250828-3785 Lê Quang Khỏe 28/08/2025 10:42:17 29/08/2025 10:42:17 28/08/2025 13:12:33 Nhận trực tiếp

14 H24.166-250828-3822 Lê Quang Khỏe 28/08/2025 10:44:20 29/08/2025 10:44:20 28/08/2025 13:12:45 Nhận trực tiếp

15 H24.166-250828-3857 Lê Quang Khỏe 28/08/2025 10:46:15 29/08/2025 10:46:15 28/08/2025 13:13:01 Nhận trực tiếp

16 H24.166-250828-3892 Lê Quang Khỏe 28/08/2025 10:48:04 29/08/2025 10:48:04 28/08/2025 13:13:10 Nhận trực tiếp

17 H24.166-250828-4238 LÊ MINH THANH 28/08/2025 10:51:06 29/08/2025 10:51:06 28/08/2025 11:51:45 Nhận trực tiếp

18 H24.166-250828-0410 Phạm Thị Xuân Giao 28/08/2025 10:52:31 29/08/2025 10:52:31 28/08/2025 12:44:09 Nhận trực tiếp

19 H24.166-250828-4269 Vũ Đức Hoàng 28/08/2025 10:53:46 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 14:14:38 Nhận trực tiếp

Nhận kết quả từ cơ 

quan giải quyết

Phương thức 

nhận kết quả
STT Mã số hồ sơ Tên cá nhân/ tổ chức Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả



20 H24.166-250828-3620 TRẦN VĂN TÀI 28/08/2025 10:56:27 29/08/2025 10:56:27 28/08/2025 13:11:39 Nhận trực tiếp

21 H24.166-250828-3658 TRẦN VĂN TÀI 28/08/2025 11:05:14 29/08/2025 11:05:14 28/08/2025 13:10:50 Nhận trực tiếp

22 H24.166-250828-3692 TRẦN VĂN TÀI 28/08/2025 11:07:31 29/08/2025 11:07:31 28/08/2025 13:03:09 Nhận trực tiếp

23 H24.166-250828-3738 TRẦN VĂN TÀI 28/08/2025 11:09:59 29/08/2025 11:09:59 28/08/2025 13:03:28 Nhận trực tiếp

24 H24.166-250828-3789 NGUYỄN THANH QUANG 28/08/2025 11:12:39 29/08/2025 11:12:39 28/08/2025 13:04:00 Nhận trực tiếp

25 H24.166-250828-3835 NGUYỄN THANH QUANG 28/08/2025 11:14:51 29/08/2025 11:14:51 28/08/2025 13:04:22 Nhận trực tiếp

26 H24.166-250828-4934 NGUYỄN THỊ SÁNH 28/08/2025 11:17:21 29/08/2025 11:17:21 28/08/2025 14:37:05 Nhận trực tiếp

27 H24.166-250828-4066 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 28/08/2025 11:18:19 29/08/2025 11:18:19 28/08/2025 13:08:22 Nhận trực tiếp

28 H24.166-250828-4036 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 28/08/2025 11:19:26 29/08/2025 11:19:26 28/08/2025 13:10:18 Nhận trực tiếp

29 H24.166-250828-4102 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 28/08/2025 11:22:11 29/08/2025 11:22:11 28/08/2025 13:06:50 Nhận trực tiếp

30 H24.166-250828-4125 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 28/08/2025 11:23:51 29/08/2025 11:23:51 28/08/2025 13:09:34 Nhận trực tiếp

31 H24.166-250828-4299 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 28/08/2025 11:24:45 29/08/2025 11:24:45 28/08/2025 13:09:19 Nhận trực tiếp

32 H24.166-250828-5140 VŨ VĂN LĨNH 28/08/2025 11:25:48 29/08/2025 11:25:48 28/08/2025 14:34:15 Nhận trực tiếp

33 H24.166-250828-4359 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 28/08/2025 11:26:30 29/08/2025 11:26:30 28/08/2025 13:07:27 Nhận trực tiếp

34 H24.166-250828-4390 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 28/08/2025 11:31:34 29/08/2025 11:31:34 28/08/2025 13:17:49 Nhận trực tiếp

35 H24.166-250828-5252 LÊ THỊ THỌ 28/08/2025 11:34:03 29/08/2025 11:34:03 28/08/2025 11:54:35 Nhận trực tiếp

36 H24.166-250828-4414 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 28/08/2025 11:34:15 29/08/2025 11:34:15 28/08/2025 13:13:40 Nhận trực tiếp

37 H24.166-250828-3910 NGUYỄN THANH TUYỀN 28/08/2025 11:36:49 29/08/2025 11:36:49 28/08/2025 13:05:09 Nhận trực tiếp

38 H24.166-250828-3948 NGUYỄN THANH TUYỀN 28/08/2025 11:37:32 29/08/2025 11:37:32 28/08/2025 13:05:24 Nhận trực tiếp

39 H24.166-250828-3985 PHẠM THỊ TỨ 28/08/2025 11:39:23 29/08/2025 11:39:23 28/08/2025 13:05:42 Nhận trực tiếp

40 H24.166-250828-4544 nguyễn quý long 28/08/2025 11:41:52 29/08/2025 11:41:52 28/08/2025 13:14:00 Nhận trực tiếp



41 H24.166-250828-4601 nguyễn quý long 28/08/2025 11:42:10 29/08/2025 11:42:10 28/08/2025 13:14:41 Nhận trực tiếp

42 H24.166-250828-4561 nguyễn quý long 28/08/2025 11:48:27 29/08/2025 11:48:27 28/08/2025 13:14:55 Nhận trực tiếp

43 H24.166-250828-5452 Nguyễn Văn Thanh 28/08/2025 11:50:17 29/08/2025 11:50:17 28/08/2025 12:52:12 Nhận trực tiếp

44 H24.166-250828-5462 Nguyễn Văn Thanh 28/08/2025 11:51:10 29/08/2025 11:51:10 28/08/2025 12:52:24 Nhận trực tiếp

45 H24.166-250828-5477 Nguyễn Văn Thanh 28/08/2025 11:51:59 29/08/2025 11:51:59 28/08/2025 12:52:38 Nhận trực tiếp

46 H24.166-250828-5494 Nguyễn Văn Thanh 28/08/2025 11:52:46 29/08/2025 11:52:46 28/08/2025 12:52:49 Nhận trực tiếp

47 H24.166-250828-5515 Nguyễn Văn Thanh 28/08/2025 11:53:18 29/08/2025 11:53:18 28/08/2025 12:53:05 Nhận trực tiếp

48 H24.166-250828-5532 Nguyễn Văn Thanh 28/08/2025 11:53:52 29/08/2025 11:53:52 28/08/2025 12:53:17 Nhận trực tiếp

49 H24.166-250828-5583 Nguyễn Văn Thanh 28/08/2025 11:54:36 29/08/2025 11:54:36 28/08/2025 12:53:54 Nhận trực tiếp

50 H24.166-250828-5592 Nguyễn Văn Thanh 28/08/2025 11:55:14 29/08/2025 11:55:14 28/08/2025 12:50:02 Nhận trực tiếp

51 H24.166-250828-5607 Nguyễn Văn Thanh 28/08/2025 11:57:22 29/08/2025 11:57:22 28/08/2025 12:50:19 Nhận trực tiếp

52 H24.166-250828-5618 Nguyễn Văn Thanh 28/08/2025 11:57:55 29/08/2025 11:57:55 28/08/2025 12:54:24 Nhận trực tiếp

53 H24.166-250828-5700 Nguyễn Văn Thanh 28/08/2025 12:20:15 29/08/2025 13:30:00 28/08/2025 12:51:35 Nhận trực tiếp

54 H24.166-250828-5685 Nguyễn Văn Thanh 28/08/2025 12:21:11 29/08/2025 13:30:00 28/08/2025 12:51:22 Nhận trực tiếp

55 H24.166-250828-5657 Nguyễn Văn Thanh 28/08/2025 12:21:49 29/08/2025 13:30:00 28/08/2025 12:51:05 Nhận trực tiếp

56 H24.166-250828-5652 Nguyễn Văn Thanh 28/08/2025 12:22:31 29/08/2025 13:30:00 28/08/2025 12:50:54 Nhận trực tiếp

57 H24.166-250828-6404 Nguyễn Văn Thanh 28/08/2025 13:35:22 29/08/2025 13:35:22 28/08/2025 13:37:16 Nhận trực tiếp

58 H24.166-250828-6501 NGÔ VĂN ĐIỆN  28/08/2025 13:43:54 29/08/2025 13:43:54 28/08/2025 15:26:20 Nhận trực tiếp

59 H24.166-250828-6823 NGUYỄN THỊ NGÂN 28/08/2025 14:04:10 29/08/2025 14:04:10 28/08/2025 17:01:49 Nhận trực tiếp

60 H24.166-250828-7492 LÊ ANH TUẤN 28/08/2025 14:47:22 29/08/2025 14:47:22 28/08/2025 17:03:17 Nhận trực tiếp

61 H24.166-250828-7878 NGUYỄN VĂN BÁCH 28/08/2025 14:58:43 29/08/2025 14:58:43 28/08/2025 17:04:05 Nhận trực tiếp



62 H24.166-250828-8446 NGUYỄN THỊ NGUYÊN 28/08/2025 15:20:18 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:27:47 Nhận trực tiếp

63 H24.166-250828-8473 NGUYỄN THỊ NGUYÊN 28/08/2025 15:22:19 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:28:57 Nhận trực tiếp

64 H24.166-250828-9352 NGÔ TRUNG KIÊN 28/08/2025 15:47:26 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:05:15 Nhận trực tiếp

65 H24.166-250828-9329 Đặng Thị Thoan 28/08/2025 15:48:47 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:31:22 Nhận trực tiếp

66 H24.166-250828-9353 Đặng Thị Thoan 28/08/2025 15:50:23 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:31:30 Nhận trực tiếp

67 H24.166-250828-9567 Đặng Đức Minh 28/08/2025 15:54:28 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:32:01 Nhận trực tiếp

68 H24.166-250828-9640 Đặng Đức Minh 28/08/2025 15:59:28 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:32:14 Nhận trực tiếp

69 H24.166-250828-9681 Đặng Đức Minh 28/08/2025 16:03:33 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:32:26 Nhận trực tiếp

70 H24.166-250828-9702 Đặng Đức Minh 28/08/2025 16:06:21 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:32:34 Nhận trực tiếp

71 H24.166-250828-10877 VŨ THỊ MAI TRANG 28/08/2025 16:38:13 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:06:29 Nhận trực tiếp

72 H24.166-250828-11138 PHẠM VĂN KHA 28/08/2025 16:48:49 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:07:34 Nhận trực tiếp

73 H24.166-250828-6640 Nguyễn Văn Quyền 28/08/2025 16:59:25 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:14:15 Nhận trực tiếp

74 H24.166-250828-6623 Nguyễn Văn Quyền 28/08/2025 17:01:41 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:24:48 Nhận trực tiếp

75 H24.166-250828-11338 MẠC THANH NAM 28/08/2025 17:02:04 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:35:09 Nhận trực tiếp

76 H24.166-250828-11310 MẠC THANH NAM 28/08/2025 17:05:00 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:33:28 Nhận trực tiếp

77 H24.166-250828-11289 MẠC THANH NAM 28/08/2025 17:06:26 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:34:50 Nhận trực tiếp

78 H24.166-250828-11258 MẠC THANH NAM 28/08/2025 17:07:37 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:34:29 Nhận trực tiếp

79 H24.166-250828-6606 Nguyễn Văn Quyền 28/08/2025 17:08:06 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:24:38 Nhận trực tiếp

80 H24.166-250828-11211 NGUYỄN VĂN BÁCH 28/08/2025 17:09:13 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:27:10 Nhận trực tiếp

81 H24.166-250828-6655 Nguyễn Văn Quyền 28/08/2025 17:10:49 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:23:52 Nhận trực tiếp

82 H24.166-250828-11152 NGUYỄN VĂN BÁCH 28/08/2025 17:11:02 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:26:52 Nhận trực tiếp



83 H24.166-250828-11114 TRẦN THỊ HẢI ANH 28/08/2025 17:12:43 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:26:13 Nhận trực tiếp

84 H24.166-250828-11080 TRẦN THỊ HẢI ANH 28/08/2025 17:13:25 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:26:02 Nhận trực tiếp

85 H24.166-250828-6669 Nguyễn Văn Quyền 28/08/2025 17:14:22 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:23:17 Nhận trực tiếp

86 H24.166-250828-11044 TRẦN THỊ HẢI ANH 28/08/2025 17:15:33 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:26:32 Nhận trực tiếp

87 H24.166-250828-8925 Sùng A Chinh 28/08/2025 17:16:33 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:33:06 Nhận trực tiếp

88 H24.166-250828-11012 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 28/08/2025 17:17:33 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:25:23 Nhận trực tiếp

89 H24.166-250828-10001 Phạm Minh Vượng 28/08/2025 17:18:09 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:35:23 Nhận trực tiếp

90 H24.166-250828-10951 NGUYỄN KAN HỒNG 28/08/2025 17:18:43 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:25:07 Nhận trực tiếp

91 H24.166-250828-10039 Phạm Minh Vượng 28/08/2025 17:19:24 03/09/2025 07:30:00 28/08/2025 17:35:35 Nhận trực tiếp


